
đơn vị tính: đồng

 Số liệu báo cáo quyết 

toán 

 Số liệu quyết toán được 

duyệt 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu quyết toán 

được duyệt 

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 237.128.445.356               237.128.445.356               171.098.889.241    171.098.889.241    

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 134.651.668.421               134.651.668.421               76.300.160.185      76.300.160.185      

2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 4.344.510.447                   4.344.510.447                   7.860.067.438        7.860.067.438        

3 Bảo hiểm y tế 88.386.780.609                 88.386.780.609                 81.688.858.099      81.688.858.099      

4 Bảo hiểm thất nghiệp 9.610.074.763                   9.610.074.763                   5.074.075.559        5.074.075.559        

5 Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 135.411.116                      135.411.116                      175.727.960           175.727.960           

II Quyết toán chi BHXH, BHTN 94.363.064.682                 94.363.064.682                 121.816.068.117    121.816.068.117    

2 Chi quỹ bảo hiểm xã hội 87.563.056.232                 87.563.056.232                 115.315.596.317    115.315.596.317    

2.1 Chi Qũy ốm đau, thai sản 18.586.539.364                 18.586.539.364                 6.334.250.249        6.334.250.249        

2.2 Chi Qũy tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 795.560.700                      795.560.700                      417.234.600           417.234.600           

2.3 Chi Qũy hưu trí, tử tuất 68.180.956.168                 68.180.956.168                 108.564.111.468    108.564.111.468    

3 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 1.038.383.082                   1.038.383.082                   1.118.254.847        1.118.254.847        

1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 38.862.793                        38.862.793                        250.594.492           250.594.492           

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 999.520.289                      999.520.289                      867.660.355           867.660.355           

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 2.911.979.900                   2.911.979.900                   3.224.530.248        3.224.530.248        

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu

Số chi

2 Qũy khen thưởng phúc lợi

Số thu 462.291.000                      462.291.000                      522.450.000           522.450.000           

Số chi 488.547.000                      488.547.000                      538.674.000           538.674.000           

3 Qũy Dự phòng ổn định thu nhập

Số thu 334.950.099                      334.950.099                      435.372.904           435.372.904           

Số chi 651.498.942                      651.498.942                      794.300.588           794.300.588           

NĂM 2023

Biểu 5       BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

STT Nội dung

BHXH huyện Hàm Thuận Nam BHXH huyện Tánh Linh

(Kèm theo Quyết định số 1345 /QĐ-BHXH ngày  06/12/2024 của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận)

QUYẾT TOÁN THU - CHI


		2025-01-23T07:54:46+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2025-01-23T16:51:53+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ




